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TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
NGÀNH: DÙNG CHUNG CHO CÁC NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung:
· Tên học phần: LUẬT THƯƠNG MẠI
·   Mã học phần: CSK100010
· Áp dụng cho chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính -Kế toán.
· Số tín chỉ: 02  (Lý thuyết: 02 ; Thực hành:0)

· Số tiết: 30 (Lý thuyết: 30; Thực hành: 0)
· Loại học phần:  Bắt buộc
· Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn Pháp luật đại cương.

2. Phân bố thời lượng:

	· Lý thuyết: 30
· Bài tập: 0
· Thảo luận:

· Thực hành, thí nghiệm, thực tập:
· Tự học, tự nghiên cứu:


3. Mục tiêu của học phần:
Sau khi học xong chương trình môn luật thương mại, người học đạt được những kỹ năng sau:

Về kiến thức:

- Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản, những kiến thức lý luận chung về Luật Thương mại Việt Nam.

- Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học, biết liên hệ kiến thức đã học với thực tiễn công tác và trong đời sống;

Về kỹ năng:

- Phân tích và giải quyết được một số tình huống thực tiễn và hư cấu có liên quan; Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong công đồng dân cư; 

- Sử dụng đúng các thuật ngữ pháp lý khi nói, viết, diễn đạt các vấn đề có liên quan; 

- Phân biệt được thương nhân với doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh; phân biệt được các hoạt động thương mại phổ biến theo quy định của pháp luật thương mại Việt Nam.

- Nhận diện được các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật cạnh tranh trong thực tiễn hoạt động thương mại, từ đó xây dựng văn hóa ứng xử trong kinh doanh.

- Phân biệt hợp đồng thương mại với hợp đồng dân sự; hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu, phân biệt tranh chấp tranh chấp thương mại với tranh chấp dân sự đồng thời thông qua việc tìm hiểu các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh để chọn được cách giải quyết hữu hiệu nhất nếu xảy ra tranh chấp.

- Thông qua việc phân tích, bình luận các vụ việc có thật, người học được yêu cầu và có cơ hội “sắm vai” nhân vật chính trong các vụ việc, được học từ chính những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của họ. Từ đó, người học sẽ từng bước được trang bị, rèn luyện các kỹ năng và tri thức cần thiết khi nghiên cứu và xử lý các tình huống pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là giúp người học có khả năng vận dụng thành thạo những kiến thức và kỹ năng đã học đó để giải quyết vấn đề thực tiễn, sẵn sàng đối mặt và làm chủ các tình huống mà họ có thể sẽ gặp trong tương lai.

Về thái độ:

Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật và hướng dẫn cho những người khác thực hiện pháp luật. 

Biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.

4. Mô tả học phần:
Môn học Luật Thương mại từng bước cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về triết lý, bản chất, vai trò và chức năng của Pháp luật thương mại đối với môi trường kinh doanh. Môn học này cũng sẽ giúp cho người học nhận diện được mối quan hệ mật thiết giữa luật và kinh tế học. Theo đó, luật pháp được được coi là một yếu tố tạo nên chi phí kinh doanh. Pháp luật, nếu minh bạch và dễ dàng tiên liệu, thì khi đó, nó sẽ góp phần giảm chi phí kinh doanh, các giao dịch trên thị trường vì thế mà sôi động, kinh tế nhờ đó mà tăng trưởng. Ngược lại, nếu pháp luật không minh bạch, không thể tiên liệu sẽ làm cho chi phí giao dịch tăng cao, thị trường sẽ trở nên ảm đạm và tĩnh lặng. 

Môn học Luật Thương mại được cấu thành từ năm lĩnh vực pháp luật cơ bản: (i) pháp luật về chủ thể kinh doanh; (ii) pháp luật về cạnh tranh; (iii) pháp luật về hợp đồng; (iv) pháp luật thương mại và (v) pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh. Cụ thể như sau:

5. Nội dung chi tiết học phần:

	TÊN CHƯƠNG MỤC
	TS
	LT
	TL
	KT

	Bài 1: Tổng quan Luật Thương mại Việt Nam
1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật thương mại
2. Tiến trình hình thành và phát triển của Luật Thương mại Việt Nam
3. Vai trò của Luật thương mại
4. Nguồn của Luật thương mại
	03
	3

	0
	

	Bài 2: Pháp luật về các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam
I. Những vấn đề chung về chủ thể kinh doanh
1. Hoạt động kinh doanh và quyền tự do kinh doanh
1.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh
1.2 Quyền tự do kinh doanh trong thành lập và quản lý của các chủ thể kinh doanh
2. Khái niệm, đặc điểm và các loại chủ thể kinh doanh
2.1 Khái niệm, đặc điểm
2.2 Các loại chủ thể kinh doanh
3. Khái niệm, đặc điểm, phân loại doanh nghiệp
4. Quy chế thành lập và thay đổi của các chủ thể kinh doanh
4.1 Những điều kiện cơ bản thành lập các chủ thể kinh doanh
4.2 Thủ tục thành lập của các chủ thể kinh doanh
4.3 Những thay đổi của các doanh nghiệp
4.3.1 Những bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
4.3.2 Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
4.3.3 Tạm ngừng kinh doanh
4.3.4 Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp
5. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các chủ thể kinh doanh
II. Các chủ thể kinh doanh hiện nay tại Việt Nam
1. Công ty cổ phần
1. 1 Khái niệm và đặc điểm
1. 2 Cổ phần, cổ phiếu, cổ đông
1. 3 Tổ chức, quản lý hoạt động công ty cổ phần
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
2.1 Khái niệm và đặc điểm
2.2 Tổ chức, quản lý hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
3.1 Khái niệm và đặc điểm
3.2 Tổ chức, quản lý hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
4. Công ty hợp danh
4.1 Khái niệm và đặc điểm công ty hợp danh
4.2 Tổ chức, quản lý hoạt động công ty hợp danh
5. Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 
6. Nhóm công ty
6.1 Công ty mẹ-công ty con

6.2 Tập đoàn kinh tế

7. Cá nhân hoạt động thương mại
	9
	9
	
	

	Bài 3: Pháp luật Cạnh tranh
I. Khái luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh
1. Khái quát về cạnh tranh
1.1 . Nguồn gốc và bản chất của cạnh tranh
1.2  Vai trò và ý nghĩa của cạnh tranh
1.3  Phân loại cạnh tranh
2. Lý thuyết chung về pháp luật cạnh tranh
2.1 Đặc điểm và tính chất của pháp luật cạnh tranh
2.2 Cơ cấu của pháp luật cạnh tranh
II. Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam
1. Lịch sử ra đời luật cạnh tranh
2. Những quy định chung của luật cạnh tranh 2004
2.1 Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật cạnh tranh 2004
2.2 Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh
2.2.1 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
2.2.2 Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền
2.2.3 Tập trung kinh tế
2.3 Chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh
2.3.1 Định nghĩa hành vi cạnh tranh không lành mạnh
2.3.2 Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
2.4. Tố tụng cạnh tranh
	04
	03
	0
	

	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
	
	01
	
	

	Bài 4: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG 

1.1. Khái niệm  

1.2. Đặc điểm 

1.3. Phân loại hợp đồng 

1.4. Nguồn pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại
2. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 

2.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng 

2.2. Nội dung hợp đồng
2.3. Đại diện ký kết hợp đồng 

2.4. Thủ tục giao kết hợp đồng kinh doanh  

3.
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

3.1. Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng 

3.2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

4. HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

4.1. Huỷ bỏ hợp đồng 

4.2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng 

4.3. Chấm dứt hợp đồng 

5. ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG - HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

5.1. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong kinh doanh, thương mại

5.1.1. Điều kiện chủ thể
5.1.2. Mục đích và nội dung của hợp đồng kinh doanh, thương mại không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
5.1.3. Các bên tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện
5.1.4. Hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật 
5.2. Hợp đồng vô hiệu 

5.3. Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu  

5.4. Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu  

6.
TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT VÀ CHẾ TÀI TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG 

6.1. Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng 

6.2. Chế tài trong hợp đồng thương mại do Luật Thương mại điều chỉnh 

6.2.1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng (Điều 297, 299 LTM)
6.2.2. Phạt vi phạm (Điều 300, 301 LTM)
6.2.3. Bồi thường thiệt hại  (Điều 302, 303, 304, 305, 306, 307 LTM)
6.2.4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng (Điều 308, 309 LTM)
6.2.5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 310. 311)
6.2.6. Huỷ bỏ hợp đồng (Điều 312, 314 LTM)
6.2.7.  Một số quy định liên quan đến việc áp dụng chế tài trong thương mại 
7. MỘT SỐ HỢP ĐỒNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI PHỔ BIẾN 

1. Hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại

2. Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại
	04
	04
	
	

	Bài 5: Pháp luật về các hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ phổ biến
1. Mua bán hàng hoá
1.1 Khái quát về hàng hóa và mua bán hàng hóa
1.2 Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại
2. Hoạt động trung gian thương mại
2.1 Khái quát về hoạt động trung gian thương mại
2.2. Các hình thức trung gian thương mại
2.2.1 Đại diện cho thương nhân
2.2.2 Đại lý thương mại
3. Xúc tiến thương mại
3.1 Khái quát về xúc tiến thương mại và dịch vụ xúc tiến thương mại
3.1.1 Khái niệm về xúc tiến thương mại và dịch vụ xúc tiến thương mại
3.1.2 Những đặc trưng pháp lý của xúc tiến thương mại
3.2 Các hình thức xúc tiến thương mại
3.2.1 Khuyến mại
3.2.2 Quảng cáo thương mại
3.2.3 Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ
3.2.4 Hội chợ, triển lãm thương mại
 4. Các hoạt động thương mại khác 
4.1 Đấu giá hàng hóa
4.2 Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ
	04
	04
	
	

	Bài 6: Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại
1. Khái quát về tranh chấp trong thương mại và phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại
1.1 Khái niệm về tranh chấp chấp trong thương mại
1.2 Phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại 
2. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại.
2.1 Quá trình hình thành và phát triển trọng tài thương mại ở Việt Nam.
2.2 Các trung tâm trọng tài thương mại Việt Nam

2.3 Các tranh chấp trong thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại

2.4 Những giai đoạn cơ bản của tố tụng trọng tài
3. Giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Tòa án nhân dân

3.1 Khái quát về hệ thống Tòa án ở Việt Nam

3.2 Nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại tại Tòa án

3.3 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp các vụ, việc kinh doanh thương mại của tòa án nhân dân

3.4 Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án
	05
	05
	
	

	Tổng cộng
	30
	30
	
	


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Dự lớp
	> 80 %.
	

	Bài tập, kiểm tra…
	- Đọc và nghiên cứu trước khi lên lớp các tài liệu bao gồm tài liệu bài giảng, giáo trình, sách tham khảo, văn bản pháp luật có liên quan, các tài liệu khác theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn; 

- Chuẩn bị các câu trả lời cho phần các câu hỏi chuẩn bị cho mỗi bài và các yêu cầu khác theo từng buổi học; 
	

	Dụng cụ học tập
	
	

	Khác 
	
	


7. Hình thức kiểm tra- đánh giá: (Áp dụng thang điểm 10).
7.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình:

	Hình thức kiểm tra
	Số lần kiểm tra
	Trọng số
	Ghi chú

	Thảo luận
	
	
	

	Bản thu hoạch
	
	
	

	Thuyết trình
	01
	20%
	

	Báo cáo
	
	
	

	Thi giữa kỳ
	01
	30%
	45 Phút (tự luận)

	Khác 
	
	
	


7.2. Thi cuối kỳ:

	Hình thức thi
	Thời gian
	Trọng số
	Ghi chú

	Tự luận
	90 phút
	50%
	


8. Tài liệu học tập:

	Loại tài liệu
	Tên tài liệu
	Ghi chú

	Tài liệu bắt buộc
	- Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thương mại, 2 tập, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, 2009.
- TS. Đồng Ngọc Ba (chủ biên), Giáo trình Luật Thương mại, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2009.
	

	Tài liệu tham khảo tham khảo


	- ThS. Huỳnh Thiên Vũ, Tài liệu môn học Luật Thương mại, Tài liệu Lưu hành nội bộ - 2011. 

- TS. Đỗ Văn Đại, Luật hợp đồng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

- TS. Nguyễn Thị Dung, Pháp luật hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại – những vấn đề lý luận cơ bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

- TS. Nguyễn Như Phát – Ths Nguyễn Ngọc Sơn, Phân tích và luận giải về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, 2006.

- TS. Lê Anh Tuấn, Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

- TS. Nguyễn Thị Dung, Pháp luật về xúc tiến thương mại ở Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

- TS. Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình Luật Kinh tế, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội, 2009.

- Henry Hansmann& Reinier Kraakman, Luật công ty là gì? Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2005, bản dịch Việt ngữ của Kim Chi, tải về từ http://www.fetp.edu.vn/exed/laweconomics/2005/docs/D04v-Anatony.pdf;

- Nguyễn Ngọc Bích, Nâng cao quyền uy của tòa án và uy tín của thẩm phán, Tạp chí Tia Sáng, số ra ngày 05/10/2007, có thể tải về từ http://www.tiasang.com.vn
	

	Khác


	Văn bản pháp luật có liên quan như: 

- Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ 1946, 1959, 1980, 1992

- Luật Doanh nghiệp 2005

- Luật Đầu tư 2005

- Bộ luật Dân sự 2005

- Luật Cạnh tranh 2004

- Bộ luật Tố tụng dân sự 2004

- Luật Thương mại 2005

- Luật Phá sản 2004

- Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003

- Luật Trọng tài Thương mại 2010.


	


                 Tp. HCM, ngày  04 tháng 12 năm 2014
   
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN
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